PHỤ LỤC A
PHỤ LỤC BẢNG GIÁ CỦA HÀNG HÓA
(Kèm theo Hợp đồng số: HB-2022-TBYT1 ngày 27/12/2022 giữa BQL 

	TT
	Danh mục, tính năng kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn giá
	Thuế
	Thành tiền

	1
	Máy siêu âm màu 4D bao gồm 4 đầu dò
Model: LOGIQ P7
Hãng chủ sở hữu: GE Ultrasound Korea, Ltd
Hãng sản xuất: GE Ultrasound Korea, Ltd
Xuất xứ: Hàn Quốc
Cấu hình mỗi chiếc bao gồm:
	06
	1.704.760.000
	511.428.000
	10.739.998.000

	
	· Hệ thống máy chính tích hợp trên xe đẩy: 01 Bộ 
· Model: LOGIQ P7
· Hãng chủ sở hữu: GE Ultrasound Korea, Ltd.
· Hãng sản xuất: GE Ultrasound Korea, Ltd.
· Xuất xứ: Hàn Quốc
	
	
	
	

	
	· Gói công nghệ tăng cường chất lượng hình ảnh (Automatic Optimization): 01 Gói
	
	
	
	

	
	· Gói tạo ảnh 3D/4D: 01 Gói
	
	
	
	

	
	· Đầu dò âm đạo: 01 Cái.
· Model: E8CS-RS
· Hãng chủ sở hữu: GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
· Hãng sản xuất: GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
· Xuất xứ: Trung Quốc
	
	
	
	

	
	· Đầu dò Convex: 01 Cái
· Model: 4C-RS
· Hãng chủ sở hữu: GE Parallel Design Inc.
· Hãng sản xuất: GE Medical Systems (China) Co., Ltd. 
· Xuất xứ: Trung Quốc
	
	
	
	

	
	· Đầu dò Linear: 01 Cái.
Model: L6-12-RS
· Hãng chủ sở hữu: GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
· Hãng sản xuất: GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
· Xuất xứ: Trung Quốc
	
	
	
	

	
	· Đầu dò Tim: 01 Cái.
Model: 3Sc-RS
· Hãng chủ sở hữu: Parallel Design SAS
· Hãng sản xuất: GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
· Xuất xứ: Trung Quốc
	
	
	
	

	
	· Kiểm tra đầu dò khối (Có thể nâng cấp đầu dò 4D khi đơn vị có nhu cầu mua)
	
	
	
	

	
	· Máy in nhiệt đen trắng kèm 01 cuộn giấy in: 01 Chiếc (Mua tại Việt Nam)
· Model: UP-X898MD hoặc tương đương
· Hãng sản xuất: Sony hoặc tương đương 
· Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương
	
	
	
	

	
	· Máy in phun màu khổ giấy A4: 01 Chiếc (Mua tại Việt Nam)
· Model: L1210 hoặc tương đương
· Hãng sản xuất: Epson hoặc tương đương 
· Xuất xứ: Thái Lan hoặc tương đương
	
	
	
	

	
	· Bộ máy tính: 01 Bộ (Mua tại Việt Nam) 
· Cây máy tính:
· Model: Inspiron 3910 hoặc tương đương
· Hãng sản xuất: Dell hoặc tương đương
· Xuất xứ: Malaysia hoặc tương đương
· Màn hình:
· Model: E2216HV hoặc tương đương
· Hãng sản xuất: Dell hoặc tương đương
· Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương
	
	
	
	

	
	· Bộ bàn ghế máy tính: 01 Bộ (Mua tại Việt Nam)
	
	
	
	

	
	· Bộ lưu điện UPS Online 2KVA: 01 Chiếc (Mua tại Việt Nam)
· Model: C2K-LCD hoặc tương đương
· Hãng sản xuất: EATON hoặc tương đương 
· Thương hiệu: Stantak hoặc tương đương
· Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương
	
	
	
	

	
	· Gel siêu âm: 01 Can (Mua tại Việt Nam)
	
	
	
	

	
	· Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
	
	
	
	

	2
	MÁY X-QUANG KỸ THUẬT SỐ DI ĐỘNG	
Ký mã hiệu: DRX-Revolution Nano Mobile X-ray system
Hãng sản xuất máy chính: Micro-X
Xuất xứ máy chính: Australia
Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): Carestream Health/Mỹ

	04
	2.321.428.000   

	464.285.600
	9.749.997.600


	
	1. Máy chính tích hợp trên xe đẩy kèm nguồn phát: 01 hệ thống
	
	
	
	

	
	2. Bóng X-quang: 01 bộ
	
	
	
	

	
	3. Bộ chuẩn trực: 01 bộ
	
	
	
	

	
	4. Trạm xử lý hình ảnh: 01 bộ
	
	
	
	

	
	5. Tấm nhận ảnh phẳng: 01 bộ
Model: DRX Plus 3543C Detector
Hãng sản xuất: Carestream Health
Hãng/nước chủ sở hữu: Carestream Health/ Mỹ
Xuất xứ: Mỹ
	
	
	
	

	
	6. Phần mềm xử lý hình ảnh: 01 bộ
	
	
	
	

	
	7. Điều khiển phát tia từ xa: 01 bộ
	
	
	
	

	
	8. Máy in phim khô: 01 bộ
Model: TX55
Hãng sản xuất: Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited
Hãng/nước chủ sở hữu: Carestream Health/ Mỹ
Xuất xứ: Trung Quốc
	
	
	
	

	
	9. Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ
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